
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  993 /SYT-NVY 
V/v triển khai kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 đợt 2 trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày  07 tháng 6 năm 2021 

    

Kính gửi:    

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 về việc phân bổ 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 3, Công văn số 4163/BYT-DP ngày 21/5/2021 về 

việc hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1,2 và triển khai tiêm 

chủng đợt 3, Quyết định số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 về việc điều chỉnh 

phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3, Quyết định số 2748/QĐ-BYT ngày 

03/6/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 của Bộ Y tế, Công 

văn số 804/VSDTTƯ-TCQG ngày 24/5/2021 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung 

ương về việc cấp phát vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 và sự chỉ đạo, nhất trí của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đợt 2 trên địa bàn tỉnh Thái Bình với 18.010 liều được phân bổ: 

-  4.560 liều tiêm mũi 1 mới, thời gian từ 08/6/2021 đến 18/6/2021. 

- 13.450 liều tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt 1, thời 

gian từ 05/7/2021 đến 23/7/2021.  

Căn cứ kế hoạch phân bổ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 (đính kèm 

công văn này), Sở Y tế có ý kiến như sau: 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch triển 

khai chi tiết cụ thể (thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm…) đối với công tác tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị 

căn cứ kế hoạch phân bổ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 lập danh sách cán 



bộ, người lao động theo thứ tự ưu tiên là đối tượng tuyến đầu phòng chống dịch, 

thành viên ban chỉ đạo, cán bộ điều hành, điều phối trọng yếu, người thường 

xuyên tiếp xúc với nhiều người của cơ quan, doanh nghiệp… (căn cứ vào nghị 

quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp, thời gian trước ngày 09/6/2021. 

Thông tin liên hệ đồng chí Phạm Tiến Thịnh, điện thoại liên hệ 

0931.581.292, Email: tiemchungcovid19tb@gmail.com. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c PGĐ Sở Y tế;  

- Các đơn vị y tế liên quan; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quang Hòa 

 

mailto:tiemchungcovid19tb@gmail.com


KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN ĐỢT 2 (18.010 LIỀU) 

(kèm theo công văn số: 993 /SYT-NVY ngày 07 /6/2021 của Sở Y tế) 

 

Nhóm đối tượng 

(Theo NQ 21/NQ-CP) 

Tổng số 

đối 

tượng 

Kết quả tiêm đợt 1 
Kế hoạch tiêm đợt 2 

(10.810 + 7.200 = 18.010) 

Số thực 

cấp/số 

trực tiếp 

được 

phân bổ 

đợt 2 

SL 

Tỷ lệ 

(%) 
mũi 2 mũi 1 

Tỷ lệ 

(%) 

tổng 

 2 đợt 

Cán bộ y tế 9823 5040 51% 5040 1970 71%  

Công an (toàn ngành, sau đó tự 

phân bổ) 
3630 300 8% 300 700 28% 1000/400 

Bộ đội 1625 580 36% 580 150 45%  

Bộ đội Biên phòng 260 260 100% 260 0 100% 260/260 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND 

tỉnh 
150 50 33% 50 100 100%  

Ban chỉ đạo, Sở ban ngành đoàn 

thể, khu cách ly 
800 120 15% 120 490 76%  

Ban chỉ đạo huyện, xã 17614 6750 38% 6750 310 40%  

Hải quan 30 10 33% 10 20 100%  

Đại học Y Dược Thái Bình và 

200 lực lượng sinh viên tham gia 

PCD 
882 260 29% 260 150 46% 410/150 

Cao đẳng y tế và 100 lực lượng 

sinh viên tham gia PCD 
213 80 38% 80 80 75%  

Dịch vụ nước - Những người 

trực tiếp vận hành, điều phối 

(hiệp hội nước, công ty Nam 

Long, công ty nước sạch) 

997 0 0% 0 140 14%  

Dịch vụ điện - Những người trực 

tiếp vận hành, điều phối  
2039 0 0% 0 150 7%  

Quán lý, điều hành bến xe, dịch 

vụ vận tải 
3603 0 0% 0 30 1%  

Thanh tra giao thông 20 0 0% 0 20 100%  

Cục quản lý thị trường Thái 

Bình 
70 0 0% 0 40 57%  

Hiệp hội doanh nghiệp (đề nghị) 120 0 0% 0 60 100%  

Tập đoàn Geleximco (đề nghị) 58 0 0% 0 30 52%  

Công ty Tân đệ (đề nghị) 300 0 0% 0 80 27%  

Cán bộ quản lý khi cách ly Đại 

học Thái Bình 
20 0 0% 0 20 100%  

Cán bộ quản lý khu cách ly Làng 

sinh viên 
27 0 0% 0 20 74%  

Tổng 42.213 13450 32% 13450 4560 43%  



PHÂN BỔ 490 LIỀU MŨI 1 ĐỐI VỚI SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH 

 

TT Đơn vị Số lượng 

1 Sở Công Thương 15 

2 Sở Giao Thông 15 

3 Sở Tư Pháp 10 

4 Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội 15 

5 Sở Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch 15 

6 Sở Xây Dựng 10 

7 Sở Tài nguyên Môi trường 10 

8 Sở Khoa học Công nghệ 10 

9 Sở Thông tin và Truyền thông 10 

10 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 

12 Sở Nội vụ 10 

13 Sở Tài chính 10 

14 Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh 60 

15 Thanh tra tỉnh 10 

16 Kho Bạc nhà nước tỉnh 15 

17 Cục Thuế tỉnh 15 

18 Cục dự trữ nhà nước 10 

19 Cục thi hành án dân sự 10 

20 Tòa án nhân dân tỉnh 10 

21 Bảo hiểm xã hội tỉnh 60 

22 Vnpt tỉnh (hỗ trợ họp trực tuyến, phần mềm KCB) 30 

23 Viettel chi nhánh Thái Bình (lắp camera tại khu cách ly) 10 

24 Liên đoàn Lao động 10 

25 Các cơ quan báo đài thường trú 10 

26 Đài Phát thanh Truyền hình 10 

27 Đoàn Thanh niên 10 

28 Bưu Điện tỉnh 20 

29 Hội Nông dân tỉnh 10 

30 Hội Phụ nữ 10 

31 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 10 

32 Hội Chữ thập đỏ 10 

33 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 10 



PHÂN BỔ 650 LIỀU MŨI 1 CHO CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN TỈNH 

 

TT Đơn vị Số lượng 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 300 

2 Bệnh viện Phổi 30 

3 Trung tâm Cấp cứu 115 17 

4 Trung tâm Pháp y 3 

5 Trung tâm cấp cứu 808115 10 

6 Chi cục ATVSTP 12 

7 Trung tâm Giám định Y khoa 3 

8 Ban CSBVSKCB 15 

9 Bệnh viện Tâm thần 50 

10 Trung tâm KSBT 50 

11 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa 50 

12 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm 

thực phẩm 
10 

13 Bệnh viện Mắt 20 

14 Bệnh viện Phụ sản 20 

15 Bệnh viện Da liễu 20 

16 Bệnh viện Thái Bình 40 

 Tổng 650 

 



PHÂN BỔ MŨI 1 MỚI THEO HUYỆN 

 

 

TT Các nhóm đối tượng 
Quỳnh 

Phụ 

Hưng 

Hà 

Đông 

Hưng 

Thái 

Thụy 

Vũ 

Thư 

Thành 

Phố 

Kiến 

Xương 

Tiền 

Hải 
Tổng 

1 Cán bộ y tế 190 170 110 200 140 80 130 300 1320 

2 Ban chỉ đạo huyện 40 40 35 40 40 40 35 40 310 

3 Ban chỉ huy quân sự huyện 20 10 5 10 10 10 5 10 80 

Tổng 250 220 150 250 190 130 170 350 1710 
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